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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hằng.  

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lưu Văn Đê; 

                                         Ông Đỗ Việt Hùng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đoàn Thị Xuyến - Thư ký Toà án nhân dân huyện Hải 

Hậu. 

Vào các ngày 27 tháng 7; 14 tháng 8; 14 tháng 9 và 29 tháng 9 năm 2023, tại 

trụ sở Toà án nhân dân huyện Hải Hậu, xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ 

lý số 62/2023/TLST-DS ngày 04 tháng 4 năm 2023 về việc “Tranh chấp hợp đồng 

vay tài sản” theo Quyết định định đưa vụ án ra xét xử số 125/2023/QĐXXST-DS 

ngày 11 tháng 7 năm 2023; Quyết định hoãn phiên tòa số 81/2023/QĐST-DS ngày 

27 tháng 7 năm 2023; Quyết định tạm ngừng phiên tòa số 14/2023/QĐST-DS ngày 

14 tháng 8 năm 2023 và số 16/QĐST-DS ngày 14 tháng 9 năm 2023 giữa các 

đương sự: 

Nguyên đơn: Ông Đoàn N B, sinh năm 1964; địa chỉ: Xóm 1, xã Hải C, 

huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; (có mặt) 

Bị đơn: Vợ chồng chị Nguyễn Thị Ánh N, sinh năm 1989 và anh Đoàn Quốc 

V, sinh năm 1989; địa chỉ: Tổ dân phố số 21, thị trấn L, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam 

Định; (có mặt chị N; vắng mặt anh V) 

Ngƣời có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Bà Trần Thị Đ, sinh năm 1967; 

địa chỉ: Xóm 1, xã Hải C, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; (có mặt) 

Ngƣời làm chứng: Ông Trần Văn M, sinh năm 1977; địa chỉ: Xóm 3, xã Hải 

C, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. (vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện đề ngày 15-3-2023 và lời khai trong quá trình tố tụng tại 

Tòa án, nguyên đơn ông Đoàn N B trình bày: 
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Xuất phát từ mối quan hệ quen biết với bố của chị N là ông Nguyễn Văn 

Thủy nên vợ chồng ông B, bà Đ có tin tưởng cho vợ chồng chị N, anh V vay tiền 

nhiều lần để anh chị làm kinh doanh bê tông, lãi suất theo thỏa thuận. Vì anh V, 

chị N có góp cổ phần vào công ty bê tông Thủy Nguyên hiện ở huyện Nghĩa Hưng 

nên cần vốn kinh doanh. Từ năm 2019 đến năm 2021, tổng số tiền vay gốc vợ 

chồng anh V, chị N đã vay của vợ chồng ông B, bà Đ là 12.222.000.000đ. Vợ 

chồng ông B, bà Đ đã cho vợ chồng chị N, anh V vay cả B tiền mặt và B hình thức 

chuyển khoản. Cụ thể những lần vay như sau: 

Cho vay B hình thức chuyển khoản với tổng số tiền là 1.880.000.000đ gồm 6 

lần vay như sau:  

1. Ngày 10-10-2019 cho vay 50.000.000đ; 

2. Ngày 28-02-2020 cho vay 200.000.000đ; 

3. Ngày 31-3-2020 cho vay 500.000.000đ; 

4. Ngày 08-4-2020 cho vay 150.000.000đ; 

5. Ngày 17-4-2020 cho vay 80.000.000đ; 

6. Ngày 07-8-2020 cho vay 900.000.000đ. 

Trong 6 lần chuyển khoản trên thì chỉ có ngày 08-4-2020 là ông B trực tiếp đi 

chuyển tiền tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Cồn cho chị N, 5 lần còn lại ông B 

đều nhờ ông Trần Văn M là em trai của bà Đ đem tiền đến Ngân hàng chuyển 

khoản cho chị N giúp vợ chồng ông B, bà Đ. Các lần chuyển khoản đều có giấy ủy 

nhiệm chi và giấy nộp tiền ông B đã nộp cho Tòa án bản chính làm căn cứ.  

Cho vay B hình thức giao tiền mặt gồm 11 lần vay với tổng số tiền 

10.342.000.000đ gồm:  

1. Ngày 16-7-2020 cho vay 6.032.000.000đ; 

2. Ngày 18-9-2020 cho vay 700.000.000đ; 

3. Ngày 03-10-2020 cho vay 400.000.000đ; 

4. Ngày 29-12-2020 cho vay 280.000.000đ; 

5. Ngày 30-12-2020 cho vay 300.000.000đ; 

6. Ngày 26-01-2021 cho vay 330.000.000đ; 

7. Ngày 25-01-2021 cho vay 500.000.000đ; 

8. Ngày 11-3-2021 cho vay 200.000.000đ; 

9. Ngày 16-3-2021 cho vay 400.000.000đ; 

10. Ngày 26-3-2021 cho vay 200.000.000đ; 

11. Ngày 04-5-2021 cho vay 1.000.000.000đ. 
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Chị N cũng có nhiều lần chuyển khoản trả nợ cho vợ chồng ông B nhưng tổng 

số tiền mới trả được là 3.744.000.000đ, số tiền mỗi lần trả thì nhỏ lẻ, bà Đ đều ghi 

chép lại đầy đủ những lần chị N chuyển khoản trả nợ. Cụ thể số tiền 

3.744.000.000đ chị N, anh V đã trả vào những khoản sau: 6 lần chuyển khoản với 

tổng số tiền 1.880.000.000đ; ngày 18-9-2020 trả 700.000.000đ; ngày 03-10-2020 

trả 400.000.000đ; ngày 29-12-2020 trả 280.000.000đ; ngày 30-12-2020 trả 

300.000.000đ và ngày 26-01-2021 trả 184.000.000đ (riêng khoản vay ngày 26-01-

2021 cho vay 330.000.000đ thì đã trả 184.000.000đ nên còn lại 146.000.000đ chưa 

trả). 

Đối với số tiền gốc chưa trả 8.474.000.000đ gồm những khoản vay sau:  

1. Ngày 16-7-2020 cho vay 6.032.000.000đ; 

2. Ngày 26-01-2021 còn nợ lại số tiền 146.000.000đ; 

3. Ngày 25-01-2021 cho vay 500.000.000đ; 

4. Ngày 11-3-2021 cho vay 200.000.000đ; 

5. Ngày 16-3-2021 cho vay 400.000.000đ; 

6. Ngày 26-3-2021 cho vay 200.000.000đ; 

7. Ngày 04-5-2021 cho vay 1.000.000.000đ. 

Quá trình giải quyết vụ án, sau khi xem xét lại sổ sách ghi nợ bà Đ đã chốt nợ 

đối với các khoản vay của vợ chồng chị N, anh V thì từ ngày 23-5-2021 chị N, anh 

V còn nợ vợ chồng ông B, bà Đ là 10.581.350.000đ tiền gốc, đã trả nhiều lần được 

3.744.000.000đ nên còn lại số nợ gốc là 6.837.350.000đ. Ông B xác nhận ngày 22-

6-2023, chị N đã chuyển khoản trả cho ông B, bà Đ 50.000.000đ, ông B nhất trí trừ 

số tiền này vào khoản nợ gốc cho chị N, anh V. Do đó, khoản nợ gốc còn lại là 

6.787.350.000đ, ông B đề nghị vợ chồng chị N, anh V phải trả cho vợ chồng ông 

số tiền nợ gốc 6.787.350.000đ và lãi suất là 10%/năm tính từ ngày 23-5-2021 đến 

nay, về số nợ gốc đã trả thì ông B không yêu cầu tính lãi. Chị N ý kiến là các 

khoản vay trên một mình chị N vay và ký nợ với vợ chồng ông B, bà Đ nên anh V 

không biết là không đúng sự thật. Vì chị N, anh V vay tiền vợ chồng ông bà nhiều 

lần về để kinh doanh công ty bê tông tươi nên mới vay số tiền lớn như vậy. Anh V 

là cháu họ của ông B nên vợ chồng ông B mới tin tưởng không yêu cầu anh V phải 

ký giấy vay cùng chị N, tin tưởng anh chị làm ăn kinh doanh, những lần chị N viết 

giấy vay nợ thì đều viết vay với mục đích vợ chồng chị làm ăn kinh doanh. Do đó, 

ông B đề nghị Tòa án giải quyết buộc cả hai vợ chồng chị N, anh V phải trả nợ cho 

vợ chồng ông. 

Tại bản tự khai ngày 02-6-2023 và lời khai trong quá trình tố tụng và tại Tòa 

án, bị đơn chị Nguyễn Thị Ánh N trình bày: Chị công nhận có vay tiền của ông B, 

bà Đ nhiều lần, những giấy biên nhận vay tiền và giấy chuyển tiền qua ngân hàng 

do ông B và ông M chuyển khoản cho chị vay tiền chị đều công nhận là đúng. Mục 

đích chị N vay tiền ông B, bà Đ do trước đây vợ chồng chị có làm kinh doanh vật 
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liệu xây dựng và kinh doanh xăng dầu nhưng hiện nay làm ăn không thuận lợi nên 

vợ chồng chị không kinh doanh xăng dầu nữa mà chỉ còn kinh doanh vật liệu xây 

dựng. Hiện vợ chồng chị thuê cửa hàng ở thị trấn L để kinh doanh vật liệu xây 

dựng. Những khoản vay trên do chị N vay ông B, bà Đ thì anh V chồng chị không 

biết. Chị N công nhận ngày 23-5-2021, giữa bà Đ và chị N đã tính toán cộng sổ 

chốt nợ với nhau các khoản vay của chị N đến ngày 23-5-2021 là 10.581.350.000đ 

tiền gốc. Chị N đã trả nợ nhiều lần được 3.744.000.000đ nên còn lại số nợ gốc là 

6.837.350.000đ là đúng. Về việc ông B không tiếp tục nhận chuyển nhượng một 

suất đất như hai bên đã thỏa thuận từ trước để trừ nợ cho chị là 1.200.000.000đ chị 

cũng nhất trí (vì thủ tục chuyển nhượng chưa hoàn thiện), nợ còn bao nhiêu chị 

nhất trí trả nợ cho ông B, bà Đ. Ngày 22-6-2023, chị N đã chuyển khoản trả cho 

ông B, bà Đ thêm 50.000.000đ tiền nợ gốc, do đó còn lại số nợ gốc 6.787.350.000đ 

là đúng. Về lãi suất thì chị N vay tiền ông B, bà Đ có tính lãi suất từ 2.000đ đến 

3.000đ trên một triệu một ngày. Trước đây vợ chồng anh chị làm ăn được, chị N đã 

trả lãi hàng tháng đầy đủ cho ông B, bà Đ nhưng đợt vừa qua do ảnh hưởng của 

dịch covid nên chị N đã đề nghị ông B, bà Đ cho chị trả nợ gốc trước và không trả 

lãi nữa, chị cũng đã cố gắng trả B tài sản nhà đất của vợ chồng chị nhưng ông B, 

bà Đ không lấy. Nay ông B khởi kiện, chị N nhất trí nhận trách nhiệm một mình 

chị trả nợ cho ông B, bà Đ trong hai năm với khoản nợ gốc 6.787.350.000đ, còn lãi 

suất từ ngày 23-5-2021 đến nay, chị không có khả năng trả nên đề nghị không tính 

lãi.  

Tại bản tự khai đề ngày 05-5-2023, đồng bị đơn anh Đoàn Quốc V trình bày: 

Về nội dung tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa vợ chồng ông B, bà Đ với chị N 

thì anh không nắm được vụ việc này và các vấn đề vay mượn thỏa thuận giữa hai 

bên anh không liên quan đến các khoản nợ trên. 

Tại bản tự khai ngày 04-4-2023 và lời khai trong quá trình tố tụng và tại Tòa 

án, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà Trần Thị Đ trình bày thống nhất 

với ý kiến và yêu cầu của nguyên đơn ông B, không bổ sung gì thêm. 

Người làm chứng ông Trần Văn M tại đơn đề nghị ngày 21-4-2023 có lời 

trình bày phù hợp với lời khai của ông B về việc ông M đã được ông B, bà Đ nhờ 

đem tiền đến Ngân hàng Agribank để chuyển khoản cho chị N, anh V tổng cộng 

năm lần là 1.730.000.000đ. Đối với năm giấy ủy nhiệm chi và giấy nộp tiền bản 

chính tên ông M đã chuyển tiền cho chị N do ông B nộp cho Tòa án ông M xác 

nhận là đúng. Do đó, ông M đề nghị Tòa án giải quyết việc vay nợ giữa chị N, anh 

V đối với ông B, bà Đ theo quy định của pháp luật, ông không có quyền lợi liên 

quan, vì ông chỉ gửi tiền giúp cho ông B, bà Đ. 

Tại phiên tòa: Ông Đoàn N B, bà Trần Thị Đ giữ nguyên yêu cầu đòi nợ đối 

với chị N, anh V và trình bày bổ sung: Trong tháng 9 năm 2023 chị N đã trả thêm 

cho ông B, bà Đ tổng số tiền là 599.500.000đ, cụ thể:  Ngày 12-9-2023 trả 

50.000.000đ; ngày 13-9-2023 trả 49.500.000đ; ngày 25-9-2023 trả 100.000.000đ; 

ngày 29-9-2023 trả 400.000.000đ. Ông B, bà Đ nhất trí trừ khoản tiền 
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599.500.000đ trên vào nợ gốc. Do đó, đến nay khoản nợ gốc còn lại là 

6.187.850.000đ, ông B, bà Đ đề nghị vợ chồng chị N, anh V trả cho vợ chồng ông 

bà số tiền nợ gốc 6.187.850.000đ và lãi suất là 10%/năm tính từ ngày 23-5-2021 

đến nay, về số nợ gốc đã trả thì không yêu cầu tính lãi. Về án phí, ông B xin nhận 

nộp thay cho vợ chồng chị N, anh V. 

Chị N giữ nguyên ý kiến như đã trình bày và công nhận trong tháng 9/2023 

chị đã trả cho ông B, bà Đ tổng số tiền 599.500.000đ đúng như ông B trình bày.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

toà và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Quá trình giải quyết vụ án, bị đơn anh Đoàn Quốc V 

đã được Tòa án tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng nhưng anh V vẫn vắng mặt tại 

phiên tòa không có lý do. Do đó, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt anh V 

là phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228 Bộ luật Tố tụng 

dân sự.  

[2] Về nội dung vụ án: 

Xét các hợp đồng vay tài sản giữa vợ chồng ông Đoàn N B, bà Trần Thị Đ và 

chị Nguyễn Thị Ánh N thì thấy: Việc vay nợ giữa hai bên được chứng minh bởi 

các giấy vay nợ và các giấy chuyển tiền gốc do ông B giao nộp cho Tòa án gồm: 

08 giấy biên nhận vay tiền và 03 giấy vay tiền đều có chữ ký bên vay tiền chị N; 

03 Giấy nộp tiền và 03 Giấy Ủy nhiệm chi có ghi bên nhận tiền là chị N. Bị đơn 

chị N công nhận những giấy vay tiền và giấy chuyển tiền bản gốc do ông B xuất 

trình trên là đúng. Như vậy, việc chị N có thực hiện giao dịch vay tài sản của ông 

B, bà Đ là sự việt có thật, được các bên thừa nhận.  

Tại đơn khởi kiện, ông B,bà Đ trình bày từ năm 2019 đến năm 2021 đã cho 

chị N, anh V vay số tiền gốc tổng cộng là 12.222.000.000đ, sau đó đã trả được 

3.744.000.000đ, còn lại 8.474.000.000đ chưa trả. Quá trình giải quyết vụ án, ông 

B, bà Đ và chị N đã thống nhất xác nhận đến ngày 23-5-2021 hai bên có chốt sổ nợ 

với nhau: Chị N còn nợ ông B, bà Đ là 10.581.350.000đ tiền gốc, đã trả nhiều lần 

được 3.744.000.000đ nên còn lại số nợ gốc là 6.837.350.000đ. Quá trình hòa giải 

tại Tòa án, ngày 22-6-2023, chị N đã chuyển khoản trả cho ông B, bà Đ thêm 

50.000.000đ và tại phiên tòa, các bên đều xác nhận tháng 9/2023 chị N đã trả cho 

ông B, bà Đ thêm bốn lần nữa được 599.500.000đ. Ông B, bà Đ nhất trí trừ các 

khoản tiền đã trả trên vào nợ gốc cho chị N, anh V, do đó, đến nay khoản nợ gốc 

còn lại ông B, bà Đ và chị N xác nhận là 6.187.850.000đ.  

[3] Về lãi suất: 

Quá trình giải quyết vụ án, ông B, bà Đ và chị N đều xác nhận việc vay nợ 

giữa hai bên là có thỏa thuận tính lãi. Ông B, bà Đ cho rằng ông bà có thỏa thuận 

tính lãi theo lãi suất ngân hàng, chị N cho rằng ông B, bà Đ trước đây có tính lãi 
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cho chị theo mức từ 2.000đ đến 3.000đ một triệu một ngày nhưng chị N không đưa 

ra được tài liệu, chứng cứ chứng minh. Đối với các khoản mà chị N đã trả thì ông 

B, bà Đ tính trừ vào nợ gốc và đến nay không yêu cầu tính lãi đối với những khoản 

gốc đã trả. Đối với khoản tiền vay gốc còn lại là 6.187.850.000đ thì yêu cầu tính 

lãi theo mức lãi suất là 10%/năm tính từ ngày 23-5-2021 đến nay. Chị N trình bày 

do vợ chồng chị làm ăn thua lỗ, hiện nay kinh tế khó khăn, không có khả năng trả 

lãi cho ông B, bà Đ như ông bà yêu cầu ở trên nên đề nghị xin lãi nhưng ông B, bà 

Đ không chấp nhận cho chị N, anh V xin toàn bộ lãi. Xét yêu cầu tính lãi như trên 

của ông B, bà Đ là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về lãi suất nên 

cần chấp nhận.  

Tính lãi: Từ ngày 23-5-2021 đến ngày 29-9-2023 là: 28 tháng 6 ngày, số tiền 

gốc 6.187.850.000đ:  

6.187.850.000đ x [(28 tháng + 6 ngày) x 10%/năm] = 1.454.145.000đ. 

Tổng gốc và lãi là: 7.641.995.000đ. 

[4] Về trách nhiệm liên đới: Ông Đoàn N B khởi kiện yêu cầu vợ chồng chị 

Nguyễn Thị Ánh N, anh Đoàn Quốc V cùng liên đới trả nợ tiền vay cho vợ chồng 

ông, do vợ chồng anh chị vay tiền để mục đích làm ăn kinh doanh chung. Chị N, 

anh V đều cho rằng anh V không biết việc chị N vay nợ ông B, bà Đ nên anh V 

không nắm được, không liên quan. Quá trình giải quyết vụ án, anh V không chấp 

hành việc đến Tòa án làm việc theo thông báo của Tòa án và vắng mặt tại phiên tòa 

hai lần không có lý do. Tuy nhiên, về mục đích vay tiền thì bị đơn chị N khẳng định 

chị vay tiền của vợ chồng ông B, bà Đ từ năm 2019 đến năm 2021 về để vợ chồng 

chị cùng làm kinh doanh vật liệu xây dựng và kinh doanh xăng dầu. Hiện nay do 

làm ăn không thuận lợi nên vợ chồng chị N, anh V không kinh doanh xăng dầu 

nữa, chỉ còn kinh doanh vật liệu xây dựng và có thuê cửa hàng ở thị trấn L để kinh 

doanh vật liệu xây dựng. Mặt khác, xét các giấy vay tiền bản gốc do ông B xuất 

trình thì chị N đều công nhận là đúng chữ viết, chữ ký của chị, tuy anh V không 

cùng ký tên bên vay nhưng tại các giấy vay tiền đề ngày 16-7-2020 và ngày 11-3-

2021 chị N đều viết mục đích vay kinh doanh; giấy vay tiền ngày 04-5-2021 chị N 

viết mục đích vay đáo hạn ngân hàng; giấy vay tiền ngày 16-7-2020 chị N viết tên 

người vay “tên tôi là Nguyễn Thị Ánh N và Đoàn Quốc V”; các giấy vay tiền ngày 

16-7-2020, 11-3-2021 và 04-5-2021 đều thể hiện nội dung: “Nay vì công việc gia 

đình tôi có vay của Đoàn N B”. Từ những tình tiết, nội dung trên có thể xác định 

rằng trong thời gian dài từ năm 2019 đến năm 2021, chị N vay tiền ông B, bà Đ 

nhiều lần với số tiền lớn chị N thừa nhận vay mục đích để vợ chồng chị cùng làm 

ăn kinh doanh chung là sự việc có thật. Do đó, anh V là chồng chị N thì anh buộc 

phải biết về nguồn gốc số tiền anh chị có để kinh doanh là do đâu mà có nên anh V 

ý kiến anh không nắm được, không liên quan đến việc vay nợ giữa chị N và ông B, 

bà Đ là không có cơ sở để chấp nhận. 

Xét việc chị N thừa nhận chị vay tiền vợ chồng ông B, bà Đ về để mục đích 

vợ chồng chị cùng làm ăn kinh doanh nhằm có thu nhập phục vụ sinh hoạt chung 
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trong gia đình là sự việc thật. Do đó, anh V cần phải có trách nhiệm liên đới cùng 

với chị N trả nợ cho ông B, bà Đ số tiền gốc và lãi là 7.641.995.000đ là phù hợp 

pháp luật và như vậy yêu cầu của ông B về việc buộc anh V cùng có trách nhiệm 

với chị N trả nợ cho ông B, bà Đ là có cơ sở chấp nhận. 

[5] Từ những căn cứ phân tích nêu trên, cần buộc vợ chồng chị N, anh V phải 

cùng có trách nhiệm trả nợ cho vợ chồng ông B, bà Đ số tiền nợ gốc 

6.187.850.000đ và lãi theo lãi suất 10%/năm tính từ ngày 23-5-2021 đến ngày xét 

xử là 1.454.145.000đ, tổng gốc và lãi là 7.641.995.000đ là phù hợp với các Điều 

166, 357, 463, 466 và 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.  

[6] Về án phí: Ông Đoàn N B nhận nộp toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm thay 

cho vợ chồng chị Nguyễn Thị Ánh N, anh Đoàn Quốc V. 

[7] Về quyền kháng cáo: Các đương sự có quyền kháng cáo theo quy định tại 

Điều 271 và Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào các Điều 166; 357; 463; 466, 468 Bộ luật Dân sự năm 2015; 

khoản 2 Điều 227 và khoản 3 Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự: 

1. Xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Đoàn N B kiện đòi nợ đối với vợ 

chồng chị Nguyễn Thị Ánh N, anh Đoàn Quốc V là hợp pháp. 

2. Buộc vợ chồng chị Nguyễn Thị Ánh N, anh Đoàn Quốc V phải có trách 

nhiệm trả nợ cho vợ chồng ông Đoàn N B, bà Trần Thị Đ số tiền nợ gốc và lãi là 

7.641.995.000đ (bảy tỷ, sáu trăm bốn mươi mốt triệu, chín trăm chín mươi lăm 

nghìn đồng); trong đó: nợ gốc 6.187.850.000đ (sáu tỷ, một trăm tám mươi bảy 

triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng) và nợ lãi là 1.454.145.000đ (một tỷ, bốn 

trăm năm mươi bốn triệu, một trăm bốn mươi lăm nghìn đồng). 

3. Án phí dân sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án: 

Ông Đoàn N B phải nộp 115.642.000đ (một trăm mười lăm triệu, sáu trăm 

bốn mươi hai nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm (do ông B nhận nộp thay chị N, 

anh V).  

4. Nghĩa vụ thi hành án: Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật 

(đối với các trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động thi hành án) hoặc 

kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án đối với các khoản 

tiền phải trả cho người được thi hành án cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản 

tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn 
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phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 

2015.  

5. Quyền kháng cáo: Đương sự có mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7 và Điều 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự. 
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